
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,150.72 0.57% 1.68%
HNX 232.56 0.40% 1.12%
VN30 1,156.37 1.01% 2.19%
UPCOM 87.73 -0.08% 0.17%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -101.99
Tổng GTGD (tỷ) 28,333.94 73.79% 49.94%

INTRADAY VNINDEX 4/1/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 19,950 1.32% 2.15%
FUEMAV30 13,760 1.10% 2.30%
FUESSV30 14,250 2.30% 2.81%
FUESSV50 17,020 0.18% 0.24%
FUESSVFL 19,050 2.75% 3.53%
FUEVFVND 26,500 1.18% 1.81%
FUEVN100 15,560 1.37% 1.90%

VN30F2401 1,157 0.71%
VN30F2402 1,159 1.28%
VN30F2403 1,160 1.12%
VN30F2406 1,156 0.95%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 33,288.29 -0.53% -0.53%
Shanghai 2,954.35 -0.43% -0.27%
Hang Seng 16,645.98 0.00% -0.85%
Kospi 2,587.02 -0.78% -3.10%
BSE Sensex 71,847.57 0.68% -0.06%
STI (Singapore) 3,174.01 -0.79% -1.73%
SET (Thái Lan) 1434.59 0.37% 0.08%
Dầu Brent ($/thùng) 78.81 0.56% -0.04%
Vàng ($/ounce) 2,049.00 0.39% -1.34%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.48% 0 -312
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 0
TPCP - 5 năm 1.93% 1 5

TPCP - 10 năm 2.25% 2 7

USD/VND 24,570 0.05% 0.24%

EUR/VND 27,351 -0.03% -0.09%

CNY/VND 3,478 -0.06% 0.06%
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ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

1/8/2024
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SZC 1/5/2024

2/7/2024

Ngày ĐKCC

SAB 1/4/2024 1/5/2024

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
4/1/2024

Sau biên bản cuộc họp không cung cấp manh mối về thời điểm dự kiến cắt giảm lãi

suất của Fed, đa phần thị trường chứng khoán châu Á đều có phản ứng khá tiêu cực.

Chỉ số Kospi của HQ giảm 0.78% và chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.53% trong

ngày giao dịch đầu tiên của năm mới.

Không để giá vàng miếng chêch lệch lớn với giá vàng thế giới, NHNN sẽ xem xét sửa 

Nghị định 24 nhằm kiểm soát giá vàng.

Ngày thực hiện

Thị trường có phiên giao dịch bùng nổ cùng với thanh khoản lớn. Mặc dù có sự suy 

yếu vào gần cuối phiên nhưng thị trường vẫn giữ được sắc xanh. Ngân hàng tiếp tục 

là nhóm dẫn dắt thị trường ngày hôm nay.

1/31/2024

AVC

1/10/2024 1/11/2024 1/24/2024

1/11/2024 1/12/2024 5/15/2024

QNS

1/8/2024 1/9/2024QTP

040080002004006008001,000

1.63%

0.75%

0.64%

0.23%

0.03%

0.01%

-0.06%

-0.15%

-0.24%

-0.39%

-0.43%

-0.69%

Ngân hàng
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 85,900     1.66% 3.74% 3,882,968       4,855,996        
BID 43,650     -0.34% 2.22% 4,104,275       4,926,232        
CTG 28,600     3.62% 5.54% 31,430,582     24,802,984      
TCB 33,100     1.53% 5.08% 16,642,099     16,679,762      
VPB 19,350     1.31% 2.93% 40,475,893     48,733,628      
MBB 20,100     4.96% 8.36% 89,408,722     77,096,340      
HDB 20,400     2.00% 5.43% 14,547,938     15,458,485      
TPB 17,900     2.58% 3.47% 53,130,194     44,274,162      
STB 28,600     0.35% 3.62% 52,196,925     62,781,333      
VIB 20,400     1.49% 3.82% 17,614,107     17,416,880      
ACB 25,300     1.20% 6.53% 40,349,973     38,688,898      
SHB 11,450     1.78% 6.02% 113,231,552   122,434,478    

SSB 23,550     1.07% -0.42% 1,738,244       2,796,027        
GAS 76,700     0.92% 1.78% 2,455,749       16,828,816      
POW 11,450     0.44% 1.74% 23,864,140     2,958,313        
PLX 35,100     0.57% -0.67% 2,373,056       5,549,743        
VIC 44,150     0.00% -0.57% 4,090,840       14,528,141      
VHM 43,450     0.12% -0.43% 13,155,054     9,198,846        
VRE 23,400     0.65% 0.73% 8,502,808       7,219,716        
VNM 69,000     0.00% 1.64% 5,038,436       4,503,404        
MSN 68,100     -1.16% 2.75% 3,594,911       1,824,310        
SAB 62,400     0.64% -3.03% 1,636,925       946,001            
BCM 60,800     -1.14% 1.26% 1,092,766       1,337,381        
BVH 40,100     0.75% 1.26% 1,331,529       1,337,381        
VJC 107,800  0.09% -0.19% 882,902           1,014,369        
FPT 97,200     0.93% 0.62% 4,843,775       6,050,785        
MWG 43,200     0.00% 0.35% 11,860,552     16,293,185      
GVR 21,400     -0.93% 5.42% 4,575,824       6,159,836        
SSI 33,600     1.97% 1.82% 100,236,677   113,151,558    
HPG 27,750     -0.18% -0.72% 58,120,499     84,907,261      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Sản lượng điện PV Power có thể tăng 19%, ghi nhận doanh thu đột biến 

trong năm 2024.

VIC: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup - ông Phạm Nhật Vượng - là người Việt 

Nam duy nhất lọt vào bảng xếp hạng 500 tỷ phú thế giới của Bloomberg với khối 

tài sản đạt 9,1 tỷ USD.

MSN: Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang trở lại danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Theo Tập đoàn Hoà Phát, dự án Dung Quất 2 với tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ 

đồng dự kiến sẽ có sản phẩm thép cuộn cán nóng đầu tiên kể từ quý 1/2025.

HDB: Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) vừa báo cáo hoàn tất kế 

hoạch bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu Hãng Hàng không Vietjet theo lộ trình thoái vốn 

đầu tư ngoài ngành.

Nội dung

Dự báo CPI năm 2024 ở mức từ 3,2 - 3,5%;

Fed: Việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra trong năm 2024;

Đề xuất gần 10 tỷ USD làm đường sắt TP.HCM - Cần Thơ;

Eurozone: Hoạt động chế tạo suy giảm tháng thứ 18 liên tiếp.

Mỹ: Làn sóng phá sản trong năm 2023 có thể lan sang năm 2024;

Hai dự án PPP cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,150.72 0.57% 1.68%
HNX 232.56 0.40% 1.12%
VN30 1,156.37 1.01% 2.19%
UPCOM 87.73 -0.08% 0.17%
Net Foreign buy (B) -101.99
Total trading value (B) 28,333.94 73.79% 49.94%

INTRADAY VNINDEX 1/4/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 19,950 1.32% 2.15%
FUEMAV30 13,760 1.10% 2.30%
FUESSV30 14,250 2.30% 2.81%
FUESSV50 17,020 0.18% 0.24%
FUESSVFL 19,050 2.75% 3.53%
FUEVFVND 26,500 1.18% 1.81%
FUEVN100 15,560 1.37% 1.90%

VN30F2401 1,156.50 0.71%
VN30F2402 1,158.70 1.28%
VN30F2403 1,160.00 1.12%
VN30F2406 1,156.10 0.95%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 33,288.29 -0.53% -0.53%
Shanghai Component 2,954.35 -0.43% -0.27%
Hang Seng 16,645.98 0.00% -0.85%
Kospi 2,587.02 -0.78% -3.10%
BSE Sensex 71,847.57 0.68% -0.06%
STI (Singapore) 3,174.01 -0.79% -1.73%
SET (Thái Lan) 1,434.59 0.37% 0.08%
Brent oil ($/barrel) 78.81 0.56% -0.04%
Gold ($/ounce) 2,049.00 0.39% -1.34%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.48% 0 -312
Deposit interest 12M 4.80% 0 0
5 year-Gov. Bond 1.93% 1 5

10 year-Gov. Bond 2.25% 2 7

USD/VND 24,570 0.05% 0.24%

EUR/VND 27,351 -0.03% -0.09%

CNY/VND 3,478 -0.06% 0.06%

EVENT CALENDAR

Ex-right Date Type Rate Value

1/4/2024 Cash                                    525 

1/4/2024 Stock 100:20   
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

After the meeting minutes did not provide clues about the expected timing of the

Fed's interest rate cut, most Asian stock markets reacted quite negatively. Kospi

index decreased 0.78% and Nikkei 225 index decreased 0.53% on the first trading

day of the new year.

To avoid large difference between domestic gold price and the world gold price, the 

SBV will consider amending Decree 24 to control gold prices.

VHC
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2/7/20241/5/2024

MARKET BRIEF
1/4/2024

The market had an explosive trading session with great liquidity. Although there 

was a weakness near the end of the session, the market still maintained its green 

color. Banks continue to be the group leading the market today.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 85,900     1.66% 3.74% 3,882,968       4,855,996        
BID 43,650     -0.34% 2.22% 4,104,275       4,926,232        
CTG 28,600     3.62% 5.54% 31,430,582     24,802,984      
TCB 33,100     1.53% 5.08% 16,642,099     16,679,762      
VPB 19,350     1.31% 2.93% 40,475,893     48,733,628      
MBB 20,100     4.96% 8.36% 89,408,722     77,096,340      
HDB 20,400     2.00% 5.43% 14,547,938     15,458,485      
TPB 17,900     2.58% 3.47% 53,130,194     44,274,162      
STB 28,600     0.35% 3.62% 52,196,925     62,781,333      
VIB 20,400     1.49% 3.82% 17,614,107     17,416,880      
ACB 25,300     1.20% 6.53% 40,349,973     38,688,898      
SHB 11,450     1.78% 6.02% 113,231,552   122,434,478    
SSB 23,550     1.07% -0.42% 1,738,244       2,796,027        
GAS 76,700     0.92% 1.78% 2,455,749       16,828,816      
POW 11,450     0.44% 1.74% 23,864,140     2,958,313        
PLX 35,100     0.57% -0.67% 2,373,056       5,549,743        
VIC 44,150     0.00% -0.57% 4,090,840       14,528,141      
VHM 43,450     0.12% -0.43% 13,155,054     9,198,846        
VRE 23,400     0.65% 0.73% 8,502,808       7,219,716        
VNM 69,000     0.00% 1.64% 5,038,436       4,503,404        
MSN 68,100     -1.16% 2.75% 3,594,911       1,824,310        
SAB 62,400     0.64% -3.03% 1,636,925       946,001            
BCM 60,800     -1.14% 1.26% 1,092,766       1,337,381        
BVH 40,100     0.75% 1.26% 1,331,529       1,337,381        
VJC 107,800  0.09% -0.19% 882,902           1,014,369        
FPT 97,200     0.93% 0.62% 4,843,775       6,050,785        
MWG 43,200     0.00% 0.35% 11,860,552     16,293,185      
GVR 21,400     -0.93% 5.42% 4,575,824       6,159,836        
SSI 33,600     1.97% 1.82% 100,236,677   113,151,558    
HPG 27,750     -0.18% -0.72% 58,120,499     84,907,261      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Eurozone: Manufacturing activity declined for the 18th consecutive month.

CPI forecast in 2024 is from 3.2 - 3.5%;

Two North-South expressway PPP projects are behind schedule;

Proposed nearly USD10 billion to build the Ho Chi Minh City - Can Tho railway;

US: The wave of bankruptcies in 2023 may spread to 2024;

Fed: Interest rate cuts possible in 2024;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

POW: PV Power's electricity output can increase by 19%, recording sudden revenue 

in 2024.

VIC: Chairman of the Board of Directors of Vingroup - Mr. Pham Nhat Vuong - is the 

only Vietnamese person in Bloomberg's ranking of 500 world billionaires with a 

fortune of 9.1 billion USD.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Chairman Nguyen Dang Quang returns to Forbes list of USD billionaires.

HPG: According to Hoa Phat Group, Dung Quat 2 project with a total investment of 

VND85,000 billion is expected to have the first hot rolled steel product from the first 

quarter of 2025.

HDB: Ho Chi Minh City Development Commercial Joint Stock Bank (HDBank) has just 

reported completing the plan to sell more than 3.2 million shares of Vietjet Airlines 

according to the roadmap to divest capital from non-industry investments.
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